
Danh sách các khu vực khai thác khoáng sản đã được cấp phép hoạt động trên địa bàn huyện Phú Thiện
(số liệu tính đến ngày 22/7/2021)
	STT
	Số, ngày ký giấy phép
	Tên tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép
	Tên khoáng sản
	Công suất khai thác m3/ năm
	Tời hạn khai thác (năm)
	Tên vị trí khu vực khai thác
	Diện tích (ha)
	Tọa độ điểm góc khu vực khai thác hệ tọa độ VN 2000
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	Điểm gốc
	X(m)
	Y(m)
	

	1
	462/QĐ-UBND ngày 09/04/2011
	Công ty TNHH MTV Hiệp Lợi
	Đá Granít
	2.000
	Đến ngày 09/04/2026
	Xã Ia Ake
	12
	1
	1495810
	470950
	Đã ngừng hoạt động khai thác

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1495810
	471150
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1495210
	471150
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1495210
	470950
	

	2
	341/GP-UBND16/6/2014
	Công ty TNHH MTV Đại Lợi
	Cát xây dựng
	10.000
	Đến ngày 16/12/2019
	Xã Ia Piar, Ia Yeng
	2,03
	1
	1493113
	486915
	Có thông báo chấm dứt hoạt động  khai thác

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1493068
	486963
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1492867
	486737
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1492823
	486722
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1492837
	486676
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	1492893
	486693
	

	3
	687/GP- UBND 28/11/2014
	Công ty TNHH MTV Gia Duy
	Cát xây dựng
	12.000
	Đến ngày 28/11/2022
	Xã Ia Peng và xã Ia yeng
	3.04
	1
	1490010
	487573
	Đang hoạt động khai thác,

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1490038
	487635
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1489810
	487744
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1489760
	487871
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1489789
	488005
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	1489732
	488015
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	1489713
	487845
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	1489790
	487692
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	303/GP-UBND 27/05/2015
	Công ty TNHH MTV Trang Đức
	Cát xây dựng
	30.000
	Đến ngày 04/08/2023
	Xã Iapiar, xã Ia Sol, xã Ia Yeng
	9.52
	1
	1496038
	484849
	Đang hoạt động khai thác,

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1496122
	484899
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1495913
	485117
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1495793
	485290
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1495695
	485221
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	1495815
	485049
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	1495449
	485476
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	1495488
	485593
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	1495299
	485627
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	1495111
	485567
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	1495111
	485521
	

	5
	327/GP-UBND 04/6/2015
	Công ty Phú Thiện Hưng
	Cát xây dựng
	10.000
	Đến ngày 4/6/2020
	Thị trấn Phú Thiện
	2.66
	1
	1496660
	478779
	Có thông báo chấm dứt hoạt động  khai thác

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1496670
	478680
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1496714
	478655
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1496885
	478727
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1496969
	478853
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	1497279
	478889
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	1497268
	478920
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	1496967
	478866
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	1496816
	478744
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	1496730
	478732
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	1496710
	478778
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	341/GP-UB 12/6/2015
	Công ty cổ phần 30-4 Anh Mỹ
	Quặng Fluorit
	1500
	Đến ngày 16/6/2021
	Xã Ia Hiao
	12.6
	1
	1479190
	478030
	Đã hết hạn, Doanh nghiệp đang lập các thủ tục gia hạn

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1479260
	478120
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1479080
	478450
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1478900
	478372
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1478900
	478210
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	1478903
	477960
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	1478970
	478115
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	1478650
	478150
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	1478620
	478060
	

	7
	89/GP-UB 16/2/2017
	Doanh nghiệp tư nhân Phương Đông
	Đất san lấp
	10.000
	Đến ngày16/2/
2022
	Xã Ia Sol
	1,5
	1
	1493474
	478088
	Đang hoạt động khai thác

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1493524
	477942
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1493412
	477860
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1493389
	477906
	

	8
	56/GP-UB 23/1/2017
	Công ty TNHHMTV Thái Hoàng
	Đất sét làm gạch
	8000
	Đến ngày 23/1/
2029
	Xã Chư A Thai
	2,4
	1
	1503195
	477840
	Đang hoạt động khai thác

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1503225
	477699
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1503184
	477654
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1503083
	477716
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1503005
	477823
	

	9
	743/GP-UB 23/10/2017
	Công ty cổ phần Phú Bổn
	Đất sét làm gạch
	8000
	Đến ngày 23/10/2033
	Xã Chư A Thai
	2,62
	1
	1503808
	478187
	Đang hoạt động khai thác

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1503776
	478168
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1503665
	478885
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1503759
	477887
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1503856
	478133
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	485/GP – UBND 19/10/2018
	Công ty TNHHMTV  Hoàng Chỉ
	Cát xây dựng
	10000
	Đến ngày 19/10/2028
	Xã Ia Pỉa, Ia Yeng
	4,62
	1
	1491640
	487130
	Đang hoạt động khai thác

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1491640
	487210
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1491450
	487250
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1491120
	487960
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1490995
	486880
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	1491140
	486910
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	1491450
	487170
	

	11
	324/GP –UBND 14/6/2019
	Công ty TNHHMTV  Phú Đạt
	Cát xây dựng
	10000
	Đến 14/6/2027
	Xã Ia Ake


	3,77
	1
	1494299
	0476749
	Đang hoạt động khai thác

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1494291
	0476764
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1494041
	0476668
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1493975
	0476685
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1493828
	0476670
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	1493555
	0476586
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	1493512
	0476489
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	1493508
	0476368
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	1493638
	0476171
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	14933687
	0476171
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	1493672
	0476252
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	12
	1493611
	0476293
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	13
	1493523
	0476388
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	14
	1493532
	0476486
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	15
	1493573
	0476572
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	16
	1493829
	0476636
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	17
	1494053
	0476645
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	276/GP –UBND 27/5/2019
	Công ty TNHHMTV  Kim Ngân
	Cát xây dựng
	10000
	5,5 năm
	Ia Sol
	5,28
	1
	1498015
	0483753
	Đang hoạt động khai thác

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1497759
	0483823
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1497743
	0483760
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1497997
	0483683
	

	13
	298/GP –UBND 02/07/2020
	Công ty TNHHMTV  Hùng Thịnh
	Cát xây dựng
	10.000
	6,4 năm
	TT Phú Thiện và xã Chư A Thai
	3,04
	1
	1498.080
	479.701
	Đang hoạt động khai thác

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1498.146
	479.707
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1498.107
	479.885
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1498.156
	480.124
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1498.181
	480.385
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	1498.187
	480.526
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	1498.224
	480.688
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	1498.195
	480.699
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	1498.146
	480.385
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	10
	1498.124
	480.124
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	11
	1498.087
	479.863
	

	14
	611/GP –UBND 10/11/2020
	Công ty TNHHMTV  Đông Thanh Tây Nguyên
	Cát xây dựng
	10.000
	7,5 năm
	Xã Chrôh Pơ nan và xã Ia Yeng
	3,63
	1
	1489.060
	488.898
	Đang xây dựng mỏ để đi vào hoạt động khai thác

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1489.161
	489.076
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1489.097
	489.282
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1489.150
	489.295
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1489215
	489.187
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	1489.238
	489.067
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	1489201
	488.955
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	1489.132
	488.855
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15
	360/XN –UBND 31/7/2020
	Công ty TNHHMTV  Thuận Nguyên
	Đất san lấp
	35.374
	Đến 25/11/2021
	Xã Ia Sol
	14.791m2
	Khu vực 1
	Đang hoạt động khai thác

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1493.566
	478.175
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	14933.603
	478.292
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1493.610
	478.262
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1493.614
	478.227
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1493.615
	478.286
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	1493.610
	478298
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	1493.537
	478.203
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu vực 2
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	1493.630
	478.284
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1493.716
	478.327
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1493.709
	478.358
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1493.693
	478.359
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1493.679
	478.432
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	6
	1493.596
	478.382
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	1493.584
	478.350
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	8
	1493.594
	478.335
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	9
	1493.628
	478.285
	

	16
	555/XN-UBND – 14/10/2020
	Công ty Phúc Thịnh Hoàng
	Đất san lấp
	24.123
	Đến 13/07/2021
	Xã Ia Peng
	7.572 m2
	1
	1487.839
	482.342
	Có thông báo chấm dứt hoạt động  khai thác

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1487.835
	482.432
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1487.766
	482.435
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1487.762
	482.338
	

	17
	556/XN-UBND 14/10/2020
	Công ty sửa chữa đường bộ gia lai
	Đất san lấp
	21.648
	Đến 13/07/2021
	Xã Ia Peng
	6.828 m2
	1
	1487.842
	482.252
	Có thông báo chấm dứt hoạt động  khai thác

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1487.839
	482342
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1487.762
	482.338
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1487.757
	482.241
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18
	867/XN-UBND 31/05/2021
	Công ty CPĐTXD và XNK 168 Việt Nam
	Đất san lấp
	29.723
	Đến 30/06/2021
	Xã Ia Peng
	7.818 m2
	1
	1487.733
	482.439
	Có thông báo chấm dứt hoạt động  khai thác

	
	
	
	
	
	
	
	
	2
	1487.821
	482.433
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	3
	1487.789
	482.565
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	4
	1487.738
	482.449
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	5
	1448.732
	482.499
	


1

